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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 11/ 2018/ HS-ST 

Ngày: 16/ 4/ 2018. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Khưu Để Dành 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Lê Văn Hoàng;  

Ông Đặng Thanh Liêm. 

-Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Thắng - Thư ký Tòa án  nhân dân 

huyện Thoại Sơn. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn tham gia phiên 

tòa: Ông Dương Ngọc Sử - Kiểm sát viên sơ cấp. 

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thoại Sơn 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2018/HS-ST ngày 02 

tháng 3 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2018/HSST-QĐ 

ngày 02 tháng 4 năm 2018, đối với bị cáo: 

Lê Bảo L, sinh năm 1993 tại An Giang; nơi cư trú: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn 

hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiền Lâm; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Lê Thanh T, sinh 1974 và bà Nguyễn Thị T, sinh 1975; Tiền án: 

Không;Tiền sự: Không; bị tạm giữ và tạm giam từ ngày 24/12/2017 đến ngày 

13/02/2018 được tại ngoại, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 

nơi cư trú (có mặt). 

- Bị hại: Ông Phạm Văn G, sinh 1956; nơi cư trú: ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thanh H, sinh 

1978; nơi cư trú: ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

- Người l m ch ng: 

1. Ông Lê Thanh T, sinh 1974; nơi cư trú: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt). 

2. Bà Nguyễn Thị T, sinh 1975; nơi cư trú: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt). 

3. Chị Lê Hoài T, sinh 2000; nơi công tác: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt). 
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Người đại diện hợp pháp cho Lê Hoài T: Ông Lê Thanh T, sinh 1974; nơi 

cư trú: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 17 giờ ngày 23/12/2017, bị cáo điều khiển 

xe mô tô biển số 52Y3-3301 mang theo 01 cây kìm bằng kim loại màu đen dài 

24cm, cán quấn băng keo màu vàng, 01 cây dao rọc giấy dài 23cm từ nhà đến 

khu vực chợ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn chơi game. Đến khoảng 21 giờ 

cùng ngày, bị cáo điều khiển xe mô tô theo hướng xã Vĩnh Khánh - cầu kênh 

ông Cò xã Định Thành tìm dây điện cắt trộm cắp; khi đến cầu Vĩnh Hiệp thuộc 

ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, bị cáo phát hiện trạm bơm 

nước của ông Phạm Văn G có nhiều dây điện kết nối với motor bơm nước nên 

dừng xe lại. Bị cáo dùng cây kìm mang theo cắt dây điện trộm cắp: 01 sợi dây 

điện loại Fi30 dài 30m và 01 sợi dây điện loại Fi16 dài 24m cùng có vỏ màu 

đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ vỏ nhựa màu đỏ, xanh, vàng, lõi kim loại màu 

vàng. Sau đó, bị cáo cuộn các sợi dây điện lại để lên yên xe mô tô điều khiển 

chở về nhà, trên đường về bị cáo nhặt 01 tấm bạt màu xanh che các sợi dây 

điện để không bị phát hiện. Về đến nhà, bị cáo đem dây điện vào nhà bếp dùng 

cây kìm cắt dây điện thành nhiều đoạn ngắn để vào sọt nhựa màu đen rồi điều 

khiển xe mô tô chở ra thành phố Long Xuyên tìm cơ sở thu mua phế liệu bán. 

Khi bị cáo điều khiển xe đến khu vực ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại 

Sơn thì bị công an xã Phú Thuận kiểm tra phát hiện các đoạn dây điện nên mời 

bị cáo về công an xã Phú Thuận làm việc. 

 Vật ch ng thu giữ: 

- 100 khúc dây điện loại Fi30, vỏ màu đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ 

vỏ nhựa màu đỏ xanh vàng, lõi kim loại màu vàng, trọng lượng 26,2kg, đoạn 

ngắn nhất dài 20,5cm, đoạn dài nhất dài 26,5cm; 

- 79 khúc dây điện loại Fi16, vỏ màu đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ vỏ 

nhựa màu đỏ xanh vàng, lõi kim loại màu vàng, trọng lượng 10kg, đoạn ngắn 

nhất dài 18cm, đoạn dài nhất dài 28,5cm; 

- 30 khúc dây điện màu đỏ xanh vàng, trọng lượng 1,8kg, đoạn ngắn nhất 

dài 23cm, đoạn dài nhất dài 40cm; 

- 01 khúc vỏ dây điện màu xanh Fi30 dài 2,87m; 

- 01 cây kìm cắt dài 24cm, rộng 4,5cm bằng kim loại màu đen, cán quấn 

băng keo màu vàng; 

- 01 dao cắt giấy dài 23cm, cán bằng nhựa màu vàng, lưỡi bằng kim loại 

màu trắng dài 11cm, rộng 02cm; 

- 01 sọt nhựa màu đen; 

- 01 tấm bạt màu xanh cam dài 1,64m, ngang 1,5 x 1,4 cm; 

- 01 xe mô tô biển số 52Y3-3301, số khung 3127, số máy 3127.  

  Cáo trạng số: 15/CT-VKSTS-HS ngày 01/3/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện 
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Thoại Sơn, tỉnh An Giang để xét xử đối với bị cáo Lê Bảo L về tội “Trộm cắp 

t i sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Đại diện Viện kiểm sát trình bày luận tội, khẳng định hành vi của bị cáo 

phạm tội“Trộm cắp t i sản”, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử: Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội, áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. Xử phạt bị cáo từ 06 (Sáu) tháng đến 01 (Một) năm tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách từ 01 (Một) năm đến 02 (Hai) năm. 

Về vật chứng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị : Áp dụng Điều 106 Bộ luật 

Hình sự năm 201501. Tịch thu tiêu hủy: 100 khúc dây điện loại phi 30, vỏ màu 

đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ vỏ nhựa màu đỏ, xanh, vàng, lõi kim loại màu 

vàng, trọng lượng 26,2kg, đoạn ngắn nhất dài 20,5cm, đoạn dài nhất dài 

26,5cm; 79 khúc dây điện loại phi 16, vỏ màu đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ 

vỏ nhựa màu đỏ, xanh, vàng, lõi kim loại màu vàng, trọng lượng 10kg, đoạn 

ngắn nhất dài 18cm, đoạn dài nhất dài 28,5cm; 30 khúc dây điện màu đỏ xanh 

vàng, trọng lượng 1,8kg, đoạn ngắn nhất dài 23cm, đoạn dài nhất dài 40cm; 01 

khúc vỏ dây điện màu xanh phi 30 dài 2,87m; 01 cây kìm dài 24cm, rộng 4,5cm 

bằng kim loại màu đen, cán quấn băng keo màu vàng; 01 dao cắt giấy dài 23cm, 

cán bằng nhựa màu vàng, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài 11cm, rộng 02cm; 

01 sọt nhựa màu đen; 01 tấm bạt màu xanh cam dài 1,64m, ngang 1,5 x 1,4 cm. 

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 xe mô tô biển số 52Y3-3301, số 

khung 3127, số máy 3127. 

 Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai nhận thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản như cáo trạng Viện kiểm sát mô tả. Bị cáo không tranh 

luận về tội danh, khoản, điều luật, tình tiết giảm nhẹ và hình phạt mà Viện kiểm 

sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo; nói lời sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

Bị hại ông Phạm Văn G trình bày: Ông bị mất tài sản như bị cáo khai, ông 

đã nhận số tiền bị cáo bồi thường là 6.390.000 đồng. Nay không yêu cầu bồi 

thường gì thêm, yêu cầu xử lý bị cáo theo quy định pháp luật. 

Người có quuyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Thanh H, Trình 

bày: Xe mô tô biển số 52Y3-3301 bà mua và đứng tên đăng ký sở hữu. Năm 

2017, bà bán xe lại cho người thanh niên không rõ họ tên, địa chỉ giá 4.700.000 

đồng, không làm giấy tờ mua bán, xe đã bán bà không yêu cầu gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và các biên bản 

của hoạt động tố tụng, thể hiện: Khoảng 21 giờ ngày 23/12/2017, bị cáo điều 

khiển xe mô tô biển số 52Y3-3301 mang theo 01 cây kìm bằng kim loại màu 

đen dài 24cm cán quấn băng keo màu vàng, 01 cây dao rọc giấy dài 23cm đến 

trạm bơm nước của ông Phạm Văn G thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, 
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huyện Thoại Sơn. Bị cáo lén lút dùng kìm mang theo cắt dây điện trộm cắp: 01 

sợi dây điện loại Fi 30 dài 30m và 01 sợi dây điện loại Fi 16 dài 24m cùng có 

vỏ màu đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ vỏ nhựa màu đỏ, xanh, vàng, lõi kim 

loại màu vàng của ông Gởi. Bị cáo đem dây điện trộm được về nhà dùng kìm 

cắt thành nhiều đoạn ngắn để vào sọt nhựa rồi điều khiển xe mô tô định chở ra 

thành phố Long Xuyên tìm cơ sở thu mua phế liệu bán thì bị Công an xã Phú 

Thuận phát hiện bắt giữ cùng vật chứng. 

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số: 02/KL-HĐ ngày 04/01/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thoại Sơn, kết luận:  

1/ 30m dây điện loại Fi 30 vỏ màu đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ màu 

đỏ xanh vàng (đã qua sử dụng) chất lượng còn lại khoảng 80%. Giá trị còn lại 

là 135.000 đồng /m x 30m x 80% = 3.240.000 đồng; 

2/ 24m dây điện loại Fi 16 vỏ màu đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ màu 

đỏ xanh vàng (đã qua sử dụng) chất lượng còn lại khoảng 80%. Giá trị còn lại 

là 95.000 đồng /m x 24m x 80% =1.824.000 đồng; 

3/ 20 (Hai mươi) đầu cót 25 để gắn điện vào motor bơm nước (đã qua sử 

dụng) chất lượng còn lại khoảng 80%. Giá trị còn lại là 3.000 đồng /cái x 20cái 

x 80%  = 48.000 đồng. 

Tổng cộng 03 (ba) tài sản định giá có giá trị là: 5.112.000 đồng (Năm 

triệu một trăm mười hai nghìn đồng).  

Hành vi của bị cáo lợi dụng chủ sở hữu sơ hở, mất cảnh giác, lén lút trộm 

cắp tài sản là có lỗi cố ý, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại, vi 

phạm quy định tại Điều 138 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2009. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo phạm tội“Trộm cắp t i sản” là có căn 

cứ nên được chấp nhận. 

[2] Xét tính chất, mức độ phạm tội, thấy: Bị cáo là người có đủ năng lực 

pháp luật và năng lực hành vi; lẽ ra, biết gia đình gặp khó khăn, cha mẹ bị cáo 

không có tiền trả nợ ngân hàng, bị phải lo lao động, làm ăn chân chính để có 

thu nhập giúp đỡ cho gia đình; động cơ muốn chiếm đoạt tài sản của bị hại bán 

lấy tiền nhằm mục đích trả nợ cho cha mẹ mà bị cáo đã chủ động chuẩn bị công 

cụ, phương tiện và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Với giá trị tài sản mà bị 

cáo chiếm đoạt của bị hại được định lượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, theo Bộ 

luật Hình sự năm 2015 thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 173 về tội “ 

Trộm cắp tài sản” có khung hình phạt bằng nhau. 

Do đó, Viện kiểm sát đề nghị căn cứ Nghị quyết số:41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội, áp dụng khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 

quyết định hình phạt đối với bị cáo là phù hợp. 

[3] Xét, bị cáo tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại; phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, Viện kiểm sát đề 

nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được quy định tại điểm b, i, s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ. 
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 [4] Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ, tại phiên tòa tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải, có khả năng cải tạo tốt, có nơi 

thường trú rõ ràng nên không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù và cần thiết 

áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 quyết định hình phạt đối với bị cáo 

cũng đảm bảo tính nghiêm minh và giáo dục bị cáo có ý thức tuân thủ pháp luật. 

[5] Về xử lý vật chứng, Hội đồng xét xử thấy: Có căn cứ áp dụng điểm a, 

c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Chấp nhận đề nghị của 

đại diện Viện kiểm sát. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung 

năm 2009; Nghị quyết số:41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 

1 Điều 173, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 

   - Tuyên bố bị cáo Lê Bảo L phạm tội “Trộm cắp t i sản”;  

- Xử phạt bị cáo Lê Bảo L 01 (Một) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 02 (Hai) năm kể từ ngày tuyên án (16/4/2018); 

- Giao Lê Bảo L cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có 

trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh trong việc giám sát, 

giáo dục đối với bị cáo. 

 Căn cứ vào điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015  

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (Một) xe mô tô biển số 52Y3-3301, 

số khung 3127, số máy 3127. 

Tịch thu tiêu hủy: 

 - 100 khúc dây điện loại phi 30, vỏ màu đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ 

vỏ nhựa màu đỏ, xanh, vàng, lõi kim loại màu vàng, trọng lượng 26,2kg, đoạn 

ngắn nhất dài 20,5cm, đoạn dài nhất dài 26,5cm; 

- 79 khúc dây điện loại phi 16, vỏ màu đen bên trong có 03 sợi dây nhỏ 

vỏ nhựa màu đỏ, xanh, vàng, lõi kim loại màu vàng, trọng lượng 10kg, đoạn 

ngắn nhất dài 18cm, đoạn dài nhất dài 28,5cm; 

- 30 khúc dây điện màu đỏ xanh vàng, trọng lượng 1,8kg, đoạn ngắn nhất 

dài 23cm, đoạn dài nhất dài 40cm; 

- 01 khúc vỏ dây điện màu xanh phi 30 dài 2,87m; 

- 01 cây kìm dài 24cm, rộng 4,5cm bằng kim loại màu đen, cán quấn 

băng keo màu vàng; 

- 01 dao cắt giấy dài 23cm, cán bằng nhựa màu vàng, lưỡi bằng kim loại 

màu trắng dài 11cm, rộng 02cm; 

- 01 sọt nhựa màu đen; 

- 01 tấm bạt màu xanh cam dài 1,64m, ngang 1,5 x 1,4 cm. 

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số: 11/QĐ-VKSTS-HS ngày 

01/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn). 
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Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/ 12/ 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

 - Buộc bị cáo Lê Bảo L chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm; 

 Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án tại UBND xã, phường, 

thị trấn nơi cư trú để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 

(Hội đồng xét xử đã giải thích thêm cho người được hưởng án treo biết 

về quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015). 
Nơi nhận:  
- TAND tỉnh An Giang;   
- Sở Tư pháp An Giang; 

- VKSND H.Thoại Sơn; 

- Chi cục THADS H.Thoại Sơn; 

- UBND xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo, các đương sự (Để thi hành). 

- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

 


